
Flashcardo.com
Chúng tôi hy vọng những thẻ học in sẵn này sẽ hữu ích cho bạn. Để tìm thêm nhiều sản phẩm thẻ học khác, hãy truy cập
trang web của chúng tôi www.flashcardo.com/vi. Trên Flashcardo.com chúng tôi cung cấp thẻ học trực tuyến, thẻ học lặp lại
ngắt quãng, thẻ học bằng video và nhiều hơn nữa. Tất cả đều miễn phí và sẵn sàng cho người học trên toàn thế giới sử dụng.

Bản quyền, Ghi chú về Giấy phép
Tệp PDF này được bảo vệ theo luật bản quyền và tất cả các quyền đều được giữ lại. Bạn được phép chia sẻ tệp PDF này với
bất kỳ ai. Tuy nhiên, bạn không được phép bán tệp PDF này hoặc nội dung của nó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng
truy cập www.flashcardo.com/vi để liên hệ với chúng tôi. Xin cảm ơn!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
TỆP PDF NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM
NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.
TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ
KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC, DÙ THEO HÀNH ĐỘNG HỢP ĐỒNG, SAI PHẠM DÂN SỰ HAY HÌNH
THỨC KHÁC, PHÁT SINH TỪ, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TỆP PDF NÀY HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HAY GIAO DỊCH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN
TỆP PDF NÀY.

Bản quyền © 2025 Flashcardo.com. Mọi quyền được bảo lưu

https://www.flashcardo.com/vi
https://www.flashcardo.com/vi


© 2025 Flashcardo.com 2 www.flashcardo.com/vi

In hai mặt
Xin lưu ý rằng những thẻ học này được thiết kế để in hai mặt. Nếu máy in của bạn không thể in hai mặt, vui lòng tải xuống
các tệp PDF thẻ học đơn để in.



© 2025 Flashcardo.com 3 www.flashcardo.com/vi

tôi  bạn
đại từ

 anh ấy

cô ấy  nó  chúng tôi / chúng ta

các bạn  họ  cái gì

ai  ở đâu  tại sao

làm sao  cái nào  lúc nào

sau đó  nếu  thật sự

nhưng  bởi vì  không
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hän  sinä  minä

me  se  hän

mikä  he  te

miksi  missä  kuka

milloin  kumpi  miten

todella  jos  sitten

ei  koska  mutta



© 2025 Flashcardo.com 5 www.flashcardo.com/vi

này  Tôi cần cái này  Cái này giá bao nhiêu?

đó
vật

 tất cả  hoặc

và  biết  Tôi biết

Tôi không biết  nghĩ  đến

đặt  lấy  tìm

nghe  làm việc  nói chuyện

cho  thích  giúp đỡ
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Kuinka paljon tämä maksaa?  Tarvitsen tätä  tämä

tai  kaikki  että

Tiedän  tietää
tiedän, tiesi, tiennyt

 ja

tulla
tulen, tuli, tullut

 ajatella
ajattelen, ajatteli, ajatellut

 Minä en tiedä

löytää
löydän, löysi, löytänyt

 ottaa
otan, otti, ottanut

 laittaa
laitan, laittoi, laittanut

puhua
puhun, puhui, puhunut

 
työskennellä

työskentelen, työskenteli,
työskennellyt

 kuunnella
kuuntelen, kuunteli, kuunnellut

auttaa
autan, auttoi, auttanut

 tykätä
tykkään, tykkäsi, tykännyt

 antaa
annan, antoi, antanut



© 2025 Flashcardo.com 7 www.flashcardo.com/vi

yêu  gọi  chờ đợi

Tôi thích bạn  Tôi không thích cái này  Bạn có yêu tôi không?

Tôi yêu bạn  0  1

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13
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odottaa
odotan, odotti, odottanut

 soittaa
soitan, soitti, soittanut

 rakastaa
rakastan, rakasti, rakastanut

Rakastatko minua?  En pidä tästä  Pidän sinusta

yksi  nolla  Minä rakastan sinua

neljä  kolme  kaksi

seitsemän  kuusi  viisi

kymmenen  yhdeksän  kahdeksan

kolmetoista  kaksitoista  yksitoista



© 2025 Flashcardo.com 9 www.flashcardo.com/vi

14  15  16

17  18  19

20  mới  cũ

ít  nhiều  bao nhiêu?
đại cương

bao nhiêu?
số

 sai  chính xác

xấu  tốt  hạnh phúc

ngắn  dài  nhỏ
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kuusitoista  viisitoista  neljätoista

yhdeksäntoista  kahdeksantoista  seitsemäntoista

vanha
vanhaa, vanhat

 uusi
uutta, uudet

 kaksikymmentä

kuinka paljon?  moni  harva

oikea
oikeaa, oikeat

 väärä
väärää, väärät

 kuinka monta?

onnellinen
onnellista, onnelliset

 hyvä
hyvää, hyvät

 huono
huonoa, huonot

pieni
pientä, pienet

 pitkä
pitkää, pitkät

 lyhyt
lyhyttä, lyhyet
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lớn
to

 đó
địa điểm

 đây

phải  trái  xinh đẹp

trẻ  già  xin chào

hẹn gặp lại  được  bảo trọng nhé

đừng lo  tất nhiên  chúc ngày tốt lành

chào  bái bai  tạm biệt

xin làm phiền  xin lỗi  cảm ơn bạn
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täällä  siellä  iso
isoa, isot

kaunis
kaunista, kauniit

 vasen  oikea

hei  vanha
vanhaa, vanhat

 nuori
nuorta, nuoret

ole varovainen  ok  nähdään myöhemmin

hyvää päivää  tietysti  ole huoleti

näkemiin  hei hei  moi

kiitos  anteeksi  anteeksi
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làm ơn  Tôi muốn cái này  bây giờ

buổi chiều  buổi sáng
9:00-11:00

 ban đêm

buổi sáng
6:00-9:00

 buổi tối  buổi trưa

nửa đêm  giờ  phút

giây  ngày  tuần

tháng  năm  thời gian

ngày tháng  ngày hôm kia  hôm qua
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nyt  Haluan tämän  ole hyvä

yö
yön, yötä, yöt, öiden, öitä

 
aamu

aamun, aamua, aamut, aamujen,
aamuja

 
iltapäivä

iltapäivän, iltapäivää, iltapäivät,
iltapäivien, iltapäiviä

keskipäivä
keskipäivän, keskipäivää,

keskipäivät, keskipäivien, keskipäiviä
 ilta

illan, iltaa, illat, iltojen, iltoja
 

aamu
aamun, aamua, aamut, aamujen,

aamuja

minuutti
minuutin, minuuttia, minuutit,

minuuttien, minuutteja
 tunti

tunnin, tuntia, tunnit, tuntien, tunteja
 

keskiyö
keskiyön, keskiyötä, keskiyöt,

keskiöiden, keskiöitä

viikko
viikon, viikkoa, viikot, viikkojen,

viikkoja
 

päivä
päivän, päivää, päivät, päivien,

päiviä
 

sekunti
sekunnin, sekuntia, sekunnit,

sekuntien, sekunteja

aika
ajan, aikaa, ajat, aikojen, aikoja

 
vuosi

vuoden, vuotta, vuodet, vuosien,
vuosia

 
kuukausi

kuukauden, kuukautta, kuukaudet,
kuukausien, kuukausia

eilen  toissapäivänä  
päiväys

päiväyksen, päiväystä, päiväykset,
päiväyksien, päiväyksiä
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hôm nay  ngày mai  ngày kia

thứ hai
ngày

 thứ ba
ngày

 thứ tư
ngày

thứ năm  thứ sáu  thứ bảy

chủ nhật  Ngày mai là thứ bảy  cuộc đời

đàn bà  đàn ông  tình yêu

bạn trai  bạn gái  bạn
danh từ

hôn
danh từ

 tình dục  trẻ em
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ylihuomenna  huomenna  tänään

keskiviikko
keskiviikon, keskiviikkoa, keskiviikot,

keskiviikkojen, keskiviikkoja
 

tiistai
tiistain, tiistaita, tiistait, tiistaiden,

tiistaita
 

maanantai
maanantain, maanantaita,

maanantait, maanantaiden,
maanantaita

lauantai
lauantain, lauantaita, lauantait,

lauantaiden, lauantaita
 

perjantai
perjantain, perjantaita, perjantait,

perjantaiden, perjantaita
 

torstai
torstain, torstaita, torstait,

torstaiden, torstaita

elämä
elämän, elämää, elämät, elämien,

elämiä
 Huomenna on lauantai  

sunnuntai
sunnuntain, sunnuntaita, sunnuntait,

sunnuntaiden, sunnuntaita

rakkaus
rakkauden, rakkautta, rakkaudet,

rakkauksien, rakkauksia
 

mies
miehen, miestä, miehet, miesten,

miehiä
 nainen

naisen, naista, naiset, naisten, naisia

ystävä
ystävän, ystävää, ystävät, ystävien,

ystäviä
 

tyttöystävä
tyttöystävän, tyttöystävää,
tyttöystävät, tyttöystävien,

tyttöystäviä

 
poikaystävä

poikaystävän, poikaystävää,
poikaystävät, poikaystävien,

poikaystäviä

lapsi
lapsen, lasta, lapset, lasten, lapsia

 
seksi

seksin, seksiä, seksit, seksien,
seksejä

 
suudelma

suudelman, suudelmaa, suudelmat,
suudelmien, suudelmia
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em bé  con gái
đại cương

 con trai
đại cương

mẹ  ba  má
mẹ

cha  cha mẹ  con trai
gia đình

con gái
gia đình

 em gái  em trai

chị gái  anh trai  đứng

ngồi  nằm xuống  đóng

mở
cửa

 thua  thắng
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poika
pojan, poikaa, pojat, poikien, poikia

 tyttö
tytön, tyttöä, tytöt, tyttöjen, tyttöjä

 
vauva

vauvan, vauvaa, vauvat, vauvojen,
vauvoja

äiti
äidin, äitiä, äidit, äitien, äitejä

 iskä
iskän, iskää, iskät, iskien, iskiä

 äiskä
äiskän, äiskää, äiskät, äiskien, äiskiä

poika
pojan, poikaa, pojat, poikien, poikia

 
vanhemmat

vanhemman, vanhempaa,
vanhemmat, vanhempien,

vanhempia

 isä
isän, isää, isät, isien, isiä

pikkuveli
pikkuveljen, pikkuveljeä, pikkuveljet,

pikkuveljien, pikkuveljiä
 

pikkusisko
pikkusiskon, pikkusiskoa,

pikkusiskot, pikkusiskojen,
pikkusiskoja

 
tytär

tyttären, tytärtä, tyttäret, tytärten,
tyttäriä

seistä
seison, seisoi, seissyt

 
isoveli

isoveljen, isoveljeä, isoveljet,
isoveljien, isoveljiä

 
isosisko

isosiskon, isosiskoa, isosiskot,
isosiskojen, isosiskoja

sulkea
suljen, sulki, sulkenut

 maata
makaan, makasi, maannut

 istua
istun, istui, istunut

voittaa
voitan, voitti, voittanut

 hävitä
häviän, hävisi, hävinnyt

 avata
avaan, avasi, avannut
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chết  sống
động từ

 bật

tắt  giết  làm bị thương

chạm  xem  uống

ăn  đi bộ  gặp

đặt cược  hôn
động từ

 đi theo

cưới  trả lời  hỏi

câu hỏi  công ty  kinh doanh
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laittaa päälle
laitan, laittoi, laittanut

 elää
elän, eli, elänyt

 kuolla
kuolen, kuoli, kuollut

vahingoittaa
vahingoitan, vahingoitti,

vahingoittanut
 tappaa

tapan, tappoi, tappanut
 sammuttaa

sammutan, sammutti, sammuttanut

juoda
juon, joi, juonut

 katsoa
katson, katsoi, katsonut

 koskea
kosken, koski, koskenut

tavata
tapaan, tapasi, tavannut

 kävellä
kävelen, käveli, kävellyt

 syödä
syön, söi, syönyt

seurata
seuraan, seurasi, seurannut

 suudella
suutelen, suuteli, suudellut

 lyödä vetoa
lyön, löi, lyönyt

kysyä
kysyn, kysyi, kysynyt

 vastata
vastaan, vastasi, vastannut

 mennä naimisiin
menen, meni, mennyt

liiketoiminta
liiketoiminnan, liiketoimintaa,

liiketoiminnat, liiketoimintojen,
liiketoimintoja

 
yhtiö

yhtiön, yhtiötä, yhtiöt, yhtiöiden,
yhtiöitä

 
kysymys

kysymyksen, kysymystä,
kysymykset, kysymyksien,

kysymyksiä
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việc làm  tiền  điện thoại

văn phòng  bác sĩ  bệnh viện

y tá  cảnh sát
người

 tổng thống

màu trắng  màu đen  màu đỏ

màu xanh da trời  màu xanh lá cây  màu vàng

chậm  nhanh  vui vẻ

không công bằng  công bằng  khó
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puhelin
puhelimen, puhelinta, puhelimet,

puhelimien, puhelimia
 raha

rahan, rahaa, rahat, rahojen, rahoja
 työ

työn, työtä, työt, töiden, töitä

sairaala
sairaalan, sairaalaa, sairaalat,

sairaaloiden, sairaaloita
 

lääkäri
lääkärin, lääkäriä, lääkärit,

lääkäreiden, lääkäreitä
 

toimisto
toimiston, toimistoa, toimistot,

toimistojen, toimistoja

presidentti
presidentin, presidenttiä, presidentit,

presidenttien, presidenttejä
 

poliisi
poliisin, poliisia, poliisit, poliisien,

poliiseja
 

sairaanhoitaja
sairaanhoitajan, sairaanhoitajaa,
sairaanhoitajat, sairaanhoitajien,

sairaanhoitajia

punainen
punaista, punaiset

 musta
mustaa, mustat

 valkoinen
valkoista, valkoiset

keltainen
keltaista, keltaiset

 vihreä
vihreää, vihreät

 sininen
sinistä, siniset

hauska
hauskaa, hauskat

 nopea
nopeaa, nopeat

 hidas
hidasta, hitaat

vaikea
vaikeaa, vaikeat

 reilu
reilua, reilut

 epäreilu
epäreilua, epäreilut
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dễ  Cái này khó  giàu

nghèo  khỏe  yếu

an toàn  mệt mỏi  tự hào

no bụng  bệnh  khỏe mạnh

tức giận  thấp
đại cương

 cao
đại cương

thẳng  mỗi / mọi  luôn luôn

thực ra  lần nữa  đã
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rikas
rikasta, rikkaat

 Tämä on vaikeaa  helppo
helppoa, helpot

heikko
heikkoa, heikot

 vahva
vahvaa, vahvat

 köyhä
köyhää, köyhät

ylpeä
ylpeää, ylpeät

 väsynyt
väsynyttä, väsyneet

 turvallinen
turvallista, turvalliset

terve
tervettä, terveet

 sairas
sairasta, sairaat

 kylläinen
kylläistä, kylläiset

korkea
korkeaa, korkeat

 matala
matalaa, matalat

 vihainen
vihaista, vihaiset

aina  jokainen  suora
suoraa, suorat

jo  uudelleen  oikeastaan
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ít hơn  phần lớn  nhiều hơn

Tôi muốn nhiều hơn  không có  rất

động vật  con lợn  con bò

con ngựa  con chó  con cừu

con khỉ  con mèo  con gấu

con gà  con vịt  con bướm

con ong  con cá  con nhện
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lisää  eniten  vähemmän

erittäin  ei yhtään  Haluan lisää

lehmä
lehmän, lehmää, lehmät, lehmien,

lehmiä
 sika

sian, sikaa, siat, sikojen, sikoja
 

eläin
eläimen, eläintä, eläimet, eläinten,

eläimiä

lammas
lampaan, lammasta, lampaat,

lampaiden, lampaita
 koira

koiran, koiraa, koirat, koirien, koiria
 

hevonen
hevosen, hevosta, hevoset,

hevosien, hevosia

karhu
karhun, karhua, karhut, karhujen,

karhuja
 

kissa
kissan, kissaa, kissat, kissojen,

kissoja
 

apina
apinan, apinaa, apinat, apinoiden,

apinoita

perhonen
perhosen, perhosta, perhoset,

perhosten, perhosia
 

ankka
ankan, ankkaa, ankat, ankkojen,

ankkoja
 kana

kanan, kanaa, kanat, kanojen, kanoja

hämähäkki
hämähäkin, hämähäkkiä, hämähäkit,

hämähäkkien, hämähäkkejä
 kala

kalan, kalaa, kalat, kalojen, kaloja
 

mehiläinen
mehiläisen, mehiläistä, mehiläiset,

mehiläisten, mehiläisiä
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con rắn  ở ngoài  ở trong

xa  gần  bên dưới

bên trên  bên cạnh  phía trước

phía sau  ngọt  chua

lạ  mềm  cứng

đáng yêu  ngu ngốc  điên khùng

bận rộn  cao
người

 thấp
người
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sisällä  ulkona  
käärme

käärmeen, käärmettä, käärmeet,
käärmeiden, käärmeitä

alla  lähellä  kaukana

edessä  vieressä  yllä

hapan
hapanta, happamat

 makea
makeaa, makeat

 takana

kova
kovaa, kovat

 pehmeä
pehmeää, pehmeät

 outo
outoa, oudot

hullu
hullua, hullut

 tyhmä
tyhmää, tyhmät

 suloinen
suloista, suloiset

lyhyt
lyhyttä, lyhyet

 pitkä
pitkää, pitkät

 kiireinen
kiireistä, kiireiset
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lo lắng  ngạc nhiên  ngầu

cư xử tốt  ác độc  khéo léo

lạnh  nóng  đầu

mũi  tóc  miệng

tai  mắt  bàn tay

bàn chân  tim  não

kéo  đẩy  ấn
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siisti
siistiä, siistit

 yllättynyt
yllättynyttä, yllättyneet

 huolestunut
huolestunutta, huolestuneet

nokkela
nokkelaa, nokkelat

 ilkeä
ilkeää, ilkeät

 kiltti
kilttiä, kiltit

pää
pään, päätä, päät, päiden, päitä

 kuuma
kuumaa, kuumat

 kylmä
kylmää, kylmät

suu
suun, suuta, suut, suiden, suita

 
hius

hiuksen, hiusta, hiukset, hiuksien,
hiuksia

 nenä
nenän, nenää, nenät, nenien, neniä

käsi
käden, kättä, kädet, käsien, käsiä

 silmä
silmän, silmää, silmät, silmien, silmiä

 
korva

korvan, korvaa, korvat, korvien,
korvia

aivot
-, -, aivot, aivojen, aivoja

 
sydän

sydämen, sydäntä, sydämet,
sydämien, sydämiä

 
jalkaterä

jalkaterän, jalkaterää, jalkaterät,
jalkaterien, jalkateriä

painaa
painan, painoi, painanut

 työntää
työnnän, työnsi, työntänyt

 vetää
vedän, veti, vetänyt



© 2025 Flashcardo.com 31 www.flashcardo.com/vi

đánh  bắt  chiến đấu

ném  chạy
động từ

 đọc

viết  sửa chữa  đếm

cắt  bán  mua

trả  học  mơ

ngủ  chơi  ăn mừng

nghỉ ngơi  thưởng thức  dọn dẹp
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tapella
tappelen, tappeli, tapellut

 ottaa kiinni
otan, otti, ottanut

 lyödä
lyön, löi, lyönyt

lukea
luen, luki, lukenut

 juosta
juoksen, juoksi, juossut

 heittää
heitän, heitti, heittänyt

laskea
lasken, laski, laskenut

 korjata
korjaan, korjasi, korjannut

 kirjoittaa
kirjoitan, kirjoitti, kirjoittanut

ostaa
ostan, osti, ostanut

 myydä
myyn, myi, myynyt

 leikata
leikkaan, leikkasi, leikannut

unelmoida
unelmoin, unelmoi, unelmoinut

 opiskella
opiskelen, opiskeli, opiskellut

 maksaa
maksan, maksoi, maksanut

juhlia
juhlin, juhli, juhlinut

 pelata
pelaan, pelasi, pelannut

 nukkua
nukun, nukkui, nukkunut

siivota
siivoan, siivosi, siivonnut

 nauttia
nautin, nautti, nauttinut

 levätä
lepään, lepäsi, levännyt
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trường học  nhà ở  cửa

chồng  vợ  đám cưới

người  xe hơi  nhà

thành phố  số  21

22  26  30

31  33  37

40  41  44
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ovi
oven, ovea, ovet, ovien, ovia

 talo
talon, taloa, talot, talojen, taloja

 
koulu

koulun, koulua, koulut, koulujen,
kouluja

häät
-, -, häät, häiden, häitä

 
vaimo

vaimon, vaimoa, vaimot, vaimojen,
vaimoja

 
aviomies

aviomiehen, aviomiestä, aviomiehet,
aviomiesten, aviomiehiä

koti
kodin, kotia, kodit, kotien, koteja

 auto
auton, autoa, autot, autojen, autoja

 
henkilö

henkilön, henkilöä, henkilöt,
henkilöiden, henkilöitä

kaksikymmentäyksi  
numero

numeron, numeroa, numerot,
numeroiden, numeroita

 
kaupunki

kaupungin, kaupunkia, kaupungit,
kaupunkien, kaupunkeja

kolmekymmentä  kaksikymmentäkuusi  kaksikymmentäkaksi

kolmekymmentäseitsemän  kolmekymmentäkolme  kolmekymmentäyksi

neljäkymmentäneljä  neljäkymmentäyksi  neljäkymmentä
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48  50  51

55  59  60

61  62  66

70  71  73

77  80  81

84  88  90

91  95  99
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viisikymmentäyksi  viisikymmentä  neljäkymmentäkahdeksan

kuusikymmentä  viisikymmentäyhdeksän  viisikymmentäviisi

kuusikymmentäkuusi  kuusikymmentäkaksi  kuusikymmentäyksi

seitsemänkymmentäkolme  seitsemänkymmentäyksi  seitsemänkymmentä

kahdeksankymmentäyksi  kahdeksankymmentä  seitsemänkymmentäseitsemän

yhdeksänkymmentä  kahdeksankymmentäkahdeksan  kahdeksankymmentäneljä

yhdeksänkymmentäyhdeksän  yhdeksänkymmentäviisi  yhdeksänkymmentäyksi
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100  1000  10.000

100.000  1.000.000  con chó của tôi

con mèo của bạn  váy của cô ấy  xe của anh ấy

quả bóng của nó  nhà của chúng tôi  đội của bạn

công ty của họ  mọi người  cùng nhau

khác  không thành vấn đề  chúc mừng

thư giãn đi  tôi đồng ý  chào mừng
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kymmenentuhatta  tuhat  sata

minun koirani  miljoona  satatuhatta

hänen autonsa  hänen pukunsa  sinun kissasi

teidän joukkueenne  kotimme  sen pallo

yhdessä  jokainen  heidän yrityksensä

kippis  ei ole väliä  muut

tervetuloa  olen samaa mieltä  rentoudu
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không phải lo  rẽ phải  rẽ trái

đi thẳng  Hãy đi với tôi  trứng

phô mai  sữa  cá

thịt  rau  trái cây

xương
món ăn

 dầu  bánh mì

đường
món ăn

 sô cô la  kẹo

bánh bông lan  đồ uống  nước
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käänny vasemmalle  käänny oikealle  ei huolta

muna
munan, munaa, munat, munien,

munia
 Tule mukaani  mene suoraan

kala
kalan, kalaa, kalat, kalojen, kaloja

 
maito

maidon, maitoa, maidot, maitojen,
maitoja

 
juusto

juuston, juustoa, juustot, juustojen,
juustoja

hedelmä
hedelmän, hedelmää, hedelmät,

hedelmien, hedelmiä
 

kasvis
kasviksen, kasvista, kasvikset,

kasviksien, kasviksia
 liha

lihan, lihaa, lihat, lihojen, lihoja

leipä
leivän, leipää, leivät, leipien, leipiä

 öljy
öljyn, öljyä, öljyt, öljyjen, öljyjä

 luu
luun, luuta, luut, luiden, luita

karkki
karkin, karkkia, karkit, karkkien,

karkkeja
 

suklaa
suklaan, suklaata, suklaat, suklaiden,

suklaita
 

sokeri
sokerin, sokeria, sokerit, sokerien,

sokereita

vesi
veden, vettä, vedet, vesien, vesiä

 
juoma

juoman, juomaa, juomat, juomien,
juomia

 
kakku

kakun, kakkua, kakut, kakkujen,
kakkuja
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nước soda  cà phê  trà

bia  rượu nho  sa lát

súp  món tráng miệng  bữa ăn sáng

bữa trưa  bữa tối  pizza

xe buýt  xe lửa  ga xe lửa

trạm dừng xe buýt  máy bay  tàu

xe tải  xe đạp  xe mô tô
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tee
teen, teetä, teet, teiden, teitä

 
kahvi

kahvin, kahvia, kahvit, kahvien,
kahveja

 
sooda

soodan, soodaa, soodat, soodien,
soodia

salaatti
salaatin, salaattia, salaatit,

salaattien, salaatteja
 viini

viinin, viiniä, viinit, viinien, viinejä
 olut

oluen, olutta, oluet, oluiden, oluita

aamiainen
aamiaisen, aamiaista, aamiaiset,

aamiaisten, aamiaisia
 

jälkiruoka
jälkiruoan, jälkiruokaa, jälkiruoat,

jälkiruokien, jälkiruokia
 

keitto
keiton, keittoa, keitot, keittojen,

keittoja

pizza
pizzan, pizzaa, pizzat, pizzojen,

pizzoja
 

päivällinen
päivällisen, päivällistä, päivälliset,

päivällisten, päivällisiä
 

lounas
lounaan, lounasta, lounaat,

lounaiden, lounaita

juna-asema
juna-aseman, juna-asemaa, juna-

asemat, juna-asemien, juna-asemia
 juna

junan, junaa, junat, junien, junia
 

bussi
bussin, bussia, bussit, bussien,

busseja

laiva
laivan, laivaa, laivat, laivojen, laivoja

 
lentokone

lentokoneen, lentokonetta,
lentokoneet, lentokoneiden,

lentokoneita

 
bussipysäkki

bussipysäkin, bussipysäkkiä,
bussipysäkit, bussipysäkkien,

bussipysäkkejä

moottoripyörä
moottoripyörän, moottoripyörää,
moottoripyörät, moottoripyörien,

moottoripyöriä

 
polkupyörä

polkupyörän, polkupyörää,
polkupyörät, polkupyörien,

polkupyöriä

 
kuorma-auto

kuorma-auton, kuorma-autoa,
kuorma-autot, kuorma-autojen,

kuorma-autoja
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xe taxi  đèn giao thông  bãi đậu xe

đường
xe hơi

 quần áo  giày dép

áo choàng  áo len  áo sơ mi

áo khoác  âu phục  quần dài

đầm  áo phông  bít tất

áo ngực  quần lót  kính

túi xách  ví tiền  ví
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parkkipaikka
parkkipaikan, parkkipaikkaa,

parkkipaikat, parkkipaikkojen,
parkkipaikkoja

 
liikennevalo

liikennevalon, liikennevaloa,
liikennevalot, liikennevalojen,

liikennevaloja

 taksi
taksin, taksia, taksit, taksien, takseja

kenkä
kengän, kenkää, kengät, kenkien,

kenkiä
 

vaate
vaatteen, vaatetta, vaatteet,

vaatteiden, vaatteita
 tie

tien, tietä, tiet, teiden, teitä

paita
paidan, paitaa, paidat, paitojen,

paitoja
 

villapaita
villapaidan, villapaitaa, villapaidat,

villapaitojen, villapaitoja
 

päällystakki
päällystakin, päällystakkia,
päällystakit, päällystakkien,

päällystakkeja

housut
-, -, housut, housujen, housuja

 
puku

puvun, pukua, puvut, pukujen,
pukuja

 takki
takin, takkia, takit, takkien, takkeja

sukka
sukan, sukkaa, sukat, sukkien,

sukkia
 

T-paita
T-paidan, T-paitaa, T-paidat, T-

paitojen, T-paitoja
 

mekko
mekon, mekkoa, mekot, mekkojen,

mekkoja

silmälasit
-, -, silmälasit, silmälasien,

silmälaseja
 

alushousut
-, -, alushousut, alushousujen,

alushousuja
 rintaliivit

-, -, rintaliivit, rintaliivien, rintaliivejä

lompakko
lompakon, lompakkoa, lompakot,

lompakoiden, lompakoita
 

kukkaro
kukkaron, kukkaroa, kukkarot,

kukkaroiden, kukkaroita
 

käsilaukku
käsilaukun, käsilaukkua, käsilaukut,

käsilaukkujen, käsilaukkuja



© 2025 Flashcardo.com 45 www.flashcardo.com/vi

nhẫn  mũ  đồng hồ đeo tay

túi  Bạn tên gì?  Tên của tôi là David

Tôi 22 tuổi  Bạn có khoẻ không?  Bạn có ổn không?

Nhà vệ sinh ở đâu vậy?  Tôi nhớ bạn  mùa xuân

mùa hè  mùa thu  mùa đông

tháng một  tháng hai  tháng ba

tháng tư  tháng năm  tháng sáu
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rannekello
rannekellon, rannekelloa,

rannekellot, rannekellojen,
rannekelloja

 
hattu

hatun, hattua, hatut, hattujen,
hattuja

 
sormus

sormuksen, sormusta, sormukset,
sormusten, sormuksia

Minun nimeni on David  Mikä sinun nimesi on?  
tasku

taskun, taskua, taskut, taskujen,
taskuja

Oletko kunnossa?  kuinka voit?  Olen 22-vuotias

kevät
kevään, kevättä, keväät, keväiden,

keväitä
 Kaipaan sinua  Missä on vessa?

talvi
talven, talvea, talvet, talvien, talvia

 
syksy

syksyn, syksyä, syksyt, syksyjen,
syksyjä

 kesä
kesän, kesää, kesät, kesien, kesiä

maaliskuu
maaliskuun, maaliskuuta,
maaliskuut, maaliskuiden,

maaliskuita

 
helmikuu

helmikuun, helmikuuta, helmikuut,
helmikuiden, helmikuita

 
tammikuu

tammikuun, tammikuuta,
tammikuut, tammikuiden,

tammikuita

kesäkuu
kesäkuun, kesäkuuta, kesäkuut,

kesäkuiden, kesäkuita
 

toukokuu
toukokuun, toukokuuta, toukokuut,

toukokuiden, toukokuita
 

huhtikuu
huhtikuun, huhtikuuta, huhtikuut,

huhtikuiden, huhtikuita
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tháng bảy  tháng tám  tháng chín

tháng mười  tháng mười một  tháng mười hai

mua sắm  hóa đơn  chợ

siêu thị  tòa nhà  căn hộ

trường đại học  nông trại  nhà thờ

nhà hàng  quán bar  phòng thể dục

công viên  nhà vệ sinh
đại cương

 bản đồ
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syyskuu
syyskuun, syyskuuta, syyskuut,

syyskuiden, syyskuita
 

elokuu
elokuun, elokuuta, elokuut,

elokuiden, elokuita
 

heinäkuu
heinäkuun, heinäkuuta, heinäkuut,

heinäkuiden, heinäkuita

joulukuu
joulukuun, joulukuuta, joulukuut,

joulukuiden, joulukuita
 

marraskuu
marraskuun, marraskuuta,
marraskuut, marraskuiden,

marraskuita

 
lokakuu

lokakuun, lokakuuta, lokakuut,
lokakuiden, lokakuita

markkinat
-, -, markkinat, markkinoiden,

markkinoita
 

lasku
laskun, laskua, laskut, laskujen,

laskuja
 

ostos
ostoksen, ostosta, ostokset,

ostosten, ostoksia

huoneisto
huoneiston, huoneistoa, huoneistot,

huoneistojen, huoneistoja
 

rakennus
rakennuksen, rakennusta,
rakennukset, rakennusten,

rakennuksia

 
ruokakauppa

ruokakaupan, ruokakauppaa,
ruokakaupat, ruokakauppojen,

ruokakauppoja

kirkko
kirkon, kirkkoa, kirkot, kirkkojen,

kirkkoja
 

maatila
maatilan, maatilaa, maatilat,

maatilojen, maatiloja
 

yliopisto
yliopiston, yliopistoa, yliopistot,

yliopistojen, yliopistoja

kuntosali
kuntosalin, kuntosalia, kuntosalit,

kuntosalien, kuntosaleja
 

baari
baarin, baaria, baarit, baarien,

baareja
 

ravintola
ravintolan, ravintolaa, ravintolat,

ravintoloiden, ravintoloita

kartta
kartan, karttaa, kartat, karttojen,

karttoja
 WC

WC:n, WC:tä, WC:t, WC:den, WC:itä
 

puisto
puiston, puistoa, puistot, puistojen,

puistoja
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xe cứu thương  cảnh sát
đại cương

 súng

lính cứu hỏa
đại cương

 quốc gia  ngoại ô

ngôi làng  sức khỏe  dược phẩm

tai nạn  bệnh nhân  phẫu thuật

viên thuốc  sốt  cảm lạnh

vết thương  cuộc hẹn  ho

cổ  mông  vai
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ase
aseen, asetta, aseet, aseiden, aseita

 
poliisi

poliisin, poliisia, poliisit, poliisien,
poliiseja

 
ambulanssi

ambulanssin, ambulanssia,
ambulanssit, ambulanssien,

ambulansseja

lähiö
lähiön, lähiötä, lähiöt, lähiöiden,

lähiöitä
 

valtio
valtion, valtiota, valtiot, valtioiden,

valtioita
 

palomiehet
palomiehen, palomiestä, palomiehet,

palomiehien, palomiehiä

lääke
lääkkeen, lääkettä, lääkkeet,

lääkkeiden, lääkkeitä
 

terveys
terveyden, terveyttä, terveydet,

terveyksien, terveyksiä
 kylä

kylän, kylää, kylät, kylien, kyliä

leikkaus
leikkauksen, leikkausta, leikkaukset,

leikkauksien, leikkauksia
 

potilas
potilaan, potilasta, potilaat,

potilaiden, potilaita
 

onnettomuus
onnettomuuden, onnettomuutta,

onnettomuudet, onnettomuuksien,
onnettomuuksia

flunssa
flunssan, flunssaa, flunssat,

flunssien, flunssia
 

kuume
kuumeen, kuumetta, kuumeet,

kuumeiden, kuumeita
 

pilleri
pillerin, pilleriä, pillerit, pillerien,

pillerejä

yskä
yskän, yskää, yskät, yskien, yskiä

 
tapaaminen

tapaamisen, tapaamista, tapaamiset,
tapaamisien, tapaamisia

 
haava

haavan, haavaa, haavat, haavojen,
haavoja

olkapää
olkapään, olkapäätä, olkapäät,

olkapäiden, olkapäitä
 

takapuoli
takapuolen, takapuolta, takapuolet,

takapuolien, takapuolia
 

kaula
kaulan, kaulaa, kaulat, kaulojen,

kauloja
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đầu gối  chân  tay

bụng  ngực  lưng

răng  lưỡi  môi

ngón tay  ngón chân  dạ dày

phổi  gan  dây thần kinh

thận  ruột  màu sắc

màu cam  màu xám  màu nâu
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käsivarsi
käsivarren, käsivartta, käsivarret,

käsivarsien, käsivarsia
 jalka

jalan, jalkaa, jalat, jalkojen, jalkoja
 

polvi
polven, polvea, polvet, polvien,

polvia

selkä
selän, selkää, selät, selkien, selkiä

 rinta
rinnan, rintaa, rinnat, rintojen, rintoja

 
vatsa

vatsan, vatsaa, vatsat, vatsojen,
vatsoja

huuli
huulen, huulta, huulet, huulien,

huulia
 kieli

kielen, kieltä, kielet, kielien, kieliä
 

hammas
hampaan, hammasta, hampaat,

hampaiden, hampaita

mahalaukku
mahalaukun, mahalaukkua,

mahalaukut, mahalaukkujen,
mahalaukkuja

 
varvas

varpaan, varvasta, varpaat,
varpaiden, varpaita

 
sormi

sormen, sormea, sormet, sormien,
sormia

hermo
hermon, hermoa, hermot, hermojen,

hermoja
 

maksa
maksan, maksaa, maksat, maksojen,

maksoja
 

keuhko
keuhkon, keuhkoa, keuhkot,

keuhkojen, keuhkoja

väri
värin, väriä, värit, värien, värejä

 suoli
suolen, suolta, suolet, suolien, suolia

 
munuainen

munuaisen, munuaista, munuaiset,
munuaisten, munuaisia

ruskea
ruskeaa, ruskeat

 harmaa
harmaata, harmaat

 oranssi
oranssia, oranssit
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màu hồng  nhàm chán  nặng

nhẹ  cô đơn  đói bụng

khát nước  buồn  dốc

bằng phẳng  tròn  vuông

hẹp  rộng  sâu

nông  lớn
rất

 bắc

đông  nam  tây
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raskas
raskasta, raskaat

 tylsä
tylsää, tylsät

 vaaleanpunainen
vaaleanpunaista, vaaleanpunaiset

nälkäinen
nälkäistä, nälkäiset

 yksinäinen
yksinäistä, yksinäiset

 kevyt
kevyttä, kevyet

jyrkkä
jyrkkää, jyrkät

 surullinen
surullista, surulliset

 janoinen
janoista, janoiset

kulmikas
kulmikasta, kulmikkaat

 pyöreä
pyöreää, pyöreät

 tasainen
tasaista, tasaiset

syvä
syvää, syvät

 leveä
leveää, leveät

 kapea
kapeaa, kapeat

pohjoinen  valtava
valtavaa, valtavat

 matala
matalaa, matalat

länsi  etelä  itä
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bẩn  sạch sẽ  đầy

trống rỗng  đắt  rẻ

tối  sáng  quyến rũ

lười biếng  dũng cảm  hào phóng

đẹp trai  xấu xí  ngớ ngẩn

thân thiện  tội lỗi  mù

say  ướt  khô
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täysi
täyttä, täydet

 puhdas
puhdasta, puhtaat

 likainen
likaista, likaiset

halpa
halpaa, halvat

 kallis
kallista, kalliit

 tyhjä
tyhjää, tyhjät

seksikäs
seksikästä, seksikkäät

 vaalea
vaaleaa, vaaleat

 tumma
tummaa, tummat

antelias
anteliasta, anteliaat

 rohkea
rohkeaa, rohkeat

 laiska
laiskaa, laiskat

typerä
typerää, typerät

 ruma
rumaa, rumat

 komea
komeaa, komeat

sokea
sokeaa, sokeat

 syyllinen
syyllistä, syylliset

 ystävällinen
ystävällistä, ystävälliset

kuiva
kuivaa, kuivat

 märkä
märkää, märät

 humalainen
humalaista, humalaiset
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ấm áp  ồn ào  yên tĩnh

im lặng  nhà bếp  phòng tắm

phòng khách  phòng ngủ  vườn

gara  tường  tầng hầm

nhà vệ sinh
nhà ở

 cầu thang  mái nhà

cửa sổ
tòa nhà

 dao  tách

ly  đĩa  cốc
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hiljainen
hiljaista, hiljaiset

 äänekäs
äänekästä, äänekkäät

 lämmin
lämmintä, lämpimät

kylpyhuone
kylpyhuoneen, kylpyhuonetta,
kylpyhuoneet, kylpyhuoneiden,

kylpyhuoneita

 
keittiö

keittiön, keittiötä, keittiöt,
keittiöiden, keittiöitä

 äänetön
äänetöntä, äänettömät

puutarha
puutarhan, puutarhaa, puutarhat,

puutarhojen, puutarhoja
 

makuuhuone
makuuhuoneen, makuuhuonetta,
makuuhuoneet, makuuhuoneiden,

makuuhuoneita

 
olohuone

olohuoneen, olohuonetta,
olohuoneet, olohuoneiden,

olohuoneita

kellari
kellarin, kellaria, kellarit, kellareiden,

kellareita
 seinä

seinän, seinää, seinät, seinien, seiniä
 

autotalli
autotallin, autotallia, autotallit,

autotallien, autotalleja

katto
katon, kattoa, katot, kattojen, kattoja

 
portaat

portaan, porrasta, portaat,
portaiden, portaita

 WC
WC:n, WC:tä, WC:t, WC:den, WC:itä

muki
mukin, mukia, mukit, mukien,

mukeja
 

veitsi
veitsen, veistä, veitset, veitsien,

veitsiä
 

ikkuna
ikkunan, ikkunaa, ikkunat,

ikkunoiden, ikkunoita

kuppi
kupin, kuppia, kupit, kuppien,

kuppeja
 

lautanen
lautasen, lautasta, lautaset,

lautasien, lautasia
 lasi

lasin, lasia, lasit, lasien, laseja
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thùng rác  tô  bộ tivi

bàn
văn phòng

 giường  gương

vòi hoa sen  ghế sô pha  ảnh

đồng hồ  bàn
nhà

 ghế
nhà

hồ bơi
vườn

 chuông  hàng xóm

thất bại  chọn  bắn

bình chọn  rơi xuống  bảo vệ
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televisio
television, televisiota, televisiot,

televisioiden, televisioita
 

kulho
kulhon, kulhoa, kulhot, kulhojen,

kulhoja
 

roskakori
roskakorin, roskakoria, roskakorit,

roskakorien, roskakoreja

peili
peilin, peiliä, peilit, peilien, peilejä

 
sänky

sängyn, sänkyä, sängyt, sänkyjen,
sänkyjä

 
kirjoituspöytä

kirjoituspöydän, kirjoituspöytää,
kirjoituspöydät, kirjoituspöytien,

kirjoituspöytiä

valokuva
valokuvan, valokuvaa, valokuvat,

valokuvien, valokuvia
 

sohva
sohvan, sohvaa, sohvat, sohvien,

sohvia
 

suihku
suihkun, suihkua, suihkut, suihkujen,

suihkuja

tuoli
tuolin, tuolia, tuolit, tuolien, tuoleja

 
pöytä

pöydän, pöytää, pöydät, pöytien,
pöytiä

 kello
kellon, kelloa, kellot, kellojen, kelloja

naapuri
naapurin, naapuria, naapurit,

naapureiden, naapureita
 

ovikello
ovikellon, ovikelloa, ovikellot,

ovikellojen, ovikelloja
 

uima-allas
uima-altaan, uima-allasta, uima-

altaat, uima-altaiden, uima-altaita

ampua
ammun, ampui, ampunut

 valita
valitsen, valitsi, valinnut

 
epäonnistua

epäonnistun, epäonnistui,
epäonnistunut

puolustaa
puolustan, puolusti, puolustanut

 pudota
putoan, putosi, pudonnut

 äänestää
äänestän, äänesti, äänestänyt
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tấn công  trộm  đốt

cứu  hút thuốc  bay

mang theo  khạc nhổ  đá
động từ

cắn  thở  ngửi

khóc  hát  cười mỉm

cười  lớn lên  co lại

tranh luận  đe dọa  chia sẻ
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polttaa
poltan, poltti, polttanut

 varastaa
varastan, varasti, varastanut

 hyökätä
hyökkään, hyökkäsi, hyökännyt

lentää
lennän, lensi, lentänyt

 tupakoida
tupakoin, tupakoi, tupakoinut

 pelastaa
pelastan, pelasti, pelastanut

potkaista
potkaisen, potkaisi, potkaissut

 sylkeä
syljen, sylki, sylkenyt

 kantaa
kannan, kantoi, kantanut

haistaa
haistan, haistoi, haistanut

 hengittää
hengitän, hengitti, hengittänyt

 purra
puren, puri, purrut

hymyillä
hymyilen, hymyili, hymyillyt

 laulaa
laulan, lauloi, laulanut

 itkeä
itken, itki, itkenyt

kutistua
kutistun, kutistui, kutistunut

 kasvaa
kasvan, kasvoi, kasvanut

 nauraa
nauran, nauroi, nauranut

jakaa
jaan, jakoi, jakanut

 uhata
uhkaan, uhkasi, uhannut

 riidellä
riitelen, riiteli, riidellyt
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cho ăn  trốn  cảnh báo

bơi  nhảy  lăn

nâng  đào  sao chép

giao hàng  tìm kiếm  luyện tập

đi du lịch  vẽ  tắm vòi sen

mở
khóa

 khóa  rửa

cầu nguyện  nấu ăn  sách
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varoittaa
varoitan, varoitti, varoittanut

 piilottaa
piilotan, piilotti, piilottanut

 ruokkia
ruokin, ruokki, ruokkinut

pyöriä
pyörin, pyöri, pyörinyt

 hypätä
hyppään, hyppäsi, hypännyt

 uida
uin, ui, uinut

kopioida
kopioin, kopioi, kopioinut

 kaivaa
kaivan, kaivoi, kaivanut

 nostaa
nostan, nosti, nostanut

harjoitella
harjoittelen, harjoitteli, harjoitellut

 etsiä
etsin, etsi, etsinyt

 toimittaa
toimitan, toimitti, toimittanut

käydä suihkussa
käyn, kävi, käynyt

 maalata
maalaan, maalasi, maalannut

 matkustaa
matkustan, matkusti, matkustanut

pestä
pesen, pesi, pessyt

 lukita
lukitsen, lukitsi, lukinnut

 avata
avaan, avasi, avannut

kirja
kirjan, kirjaa, kirjat, kirjojen, kirjoja

 laittaa ruokaa
laitan, laittoi, laittanut

 rukoilla
rukoilen, rukoili, rukoillut
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thư viện  bài tập về nhà  bài thi

bài học  khoa học  lịch sử

nghệ thuật  tiếng Anh  tiếng Pháp

cây bút  bút chì  3%

thứ nhất  thứ hai
2

 thứ ba
3

thứ tư
4

 kết quả  hình vuông

hình tròn  diện tích  nghiên cứu



© 2025 Flashcardo.com 66 www.flashcardo.com/vi

koe
kokeen, koetta, kokeet, kokeiden,

kokeita
 

kotitehtävät
kotitehtävän, kotitehtävää,
kotitehtävät, kotitehtävien,

kotitehtäviä

 
kirjasto

kirjaston, kirjastoa, kirjastot,
kirjastojen, kirjastoja

historia
historian, historiaa, historiat,

historioiden, historioita
 

tiede
tieteen, tiedettä, tieteet, tieteiden,

tieteitä
 

oppitunti
oppitunnin, oppituntia, oppitunnit,

oppituntien, oppitunteja

ranska
ranskan, ranskaa, ranskat,

ranskojen, ranskoja
 

englanti
englannin, englantia, englannit,

englantien, englanteja
 

taide
taiteen, taidetta, taiteet, taiteiden,

taiteita

kolme prosenttia  
lyijykynä

lyijykynän, lyijykynää, lyijykynät,
lyijykynien, lyijykyniä

 kynä
kynän, kynää, kynät, kynien, kyniä

kolmas
kolmannen, kolmatta, kolmannet,

kolmansien, kolmansia
 toinen

toisen, toista, toiset, toisien, toisia
 

ensimmäinen
ensimmäisen, ensimmäistä,
ensimmäiset, ensimmäisten,

ensimmäisiä

neliö
neliön, neliötä, neliöt, neliöiden,

neliöitä
 

tulos
tuloksen, tulosta, tulokset, tuloksien,

tuloksia
 

neljäs
neljännen, neljättä, neljännet,

neljänsien, neljänsiä

tutkimus
tutkimuksen, tutkimusta,
tutkimukset, tutkimusten,

tutkimuksia

 
pinta

pinnan, pintaa, pinnat, pintojen,
pintoja

 
ympyrä

ympyrän, ympyrää, ympyrät,
ympyröiden, ympyröitä
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bằng cấp  cử nhân  thạc sĩ

x < y  x > y  áp lực

bảo hiểm  nhân viên
công ty

 bộ phận

lương  địa chỉ  lá thư

thuyền trưởng  thám tử  phi công

giáo sư  giáo viên  luật sư

thư ký  trợ lý  thẩm phán
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maisteri
maisterin, maisteria, maisterit,

maisterien, maistereja
 

kandidaatti
kandidaatin, kandidaattia,
kandidaatit, kandidaattien,

kandidaatteja

 
aste

asteen, astetta, asteet, asteiden,
asteita

stressi
stressin, stressiä, stressit, stressien,

stressejä
 x on suurempi kuin y  x on pienempi kuin y

osasto
osaston, osastoa, osastot, osastojen,

osastoja
 

henkilöstö
henkilöstön, henkilöstöä, henkilöstöt,

henkilöstöjen, henkilöstöjä
 

vakuutus
vakuutuksen, vakuutusta,
vakuutukset, vakuutusten,

vakuutuksia

kirje
kirjeen, kirjettä, kirjeet, kirjeiden,

kirjeitä
 

osoite
osoitteen, osoitetta, osoitteet,

osoitteiden, osoitteita
 

palkkaus
palkkauksen, palkkausta,

palkkaukset, palkkauksien,
palkkauksia

lentäjä
lentäjän, lentäjää, lentäjät, lentäjien,

lentäjiä
 

etsivä
etsivän, etsivää, etsivät, etsivien,

etsiviä
 

kapteeni
kapteenin, kapteenia, kapteenit,

kapteenien, kapteeneja

lakimies
lakimiehen, lakimiestä, lakimiehet,

lakimiesten, lakimiehiä
 

opettaja
opettajan, opettajaa, opettajat,

opettajien, opettajia
 

professori
professorin, professoria, professorit,

professoreiden, professoreita

tuomari
tuomarin, tuomaria, tuomarit,

tuomarien, tuomareita
 

avustaja
avustajan, avustajaa, avustajat,

avustajien, avustajia
 

sihteeri
sihteerin, sihteeriä, sihteerit,

sihteerien, sihteerejä
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giám đốc  quản lý  đầu bếp

tài xế taxi  tài xế xe buýt  tội phạm

người mẫu  nghệ sĩ  số điện thoại

tín hiệu  ứng dụng  trò chuyện

tập tin  url  địa chỉ email

trang mạng  thư điện tử  điện thoại di động

pháp luật  nhà tù  chứng cớ
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kokki
kokin, kokkia, kokit, kokkien, kokkeja

 
johtaja

johtajan, johtajaa, johtajat, johtajien,
johtajia

 
johtaja

johtajan, johtajaa, johtajat, johtajien,
johtajia

rikollinen
rikollisen, rikollista, rikolliset,

rikollisten, rikollisia
 

bussikuski
bussikuskin, bussikuskia, bussikuskit,

bussikuskien, bussikuskeja
 

taksikuski
taksikuskin, taksikuskia, taksikuskit,

taksikuskien, taksikuskeja

puhelinnumero
puhelinnumeron, puhelinnumeroa,

puhelinnumerot, puhelinnumeroiden,
puhelinnumeroita

 
taiteilija

taiteilijan, taiteilijaa, taiteilijat,
taiteilijoiden, taiteilijoita

 malli
mallin, mallia, mallit, mallien, malleja

chatti
chatin, chattia, chatit, chattien,

chatteja
 

sovellus
sovelluksen, sovellusta, sovellukset,

sovelluksien, sovelluksia
 

signaali
signaalin, signaalia, signaalit,

signaalien, signaaleja

sähköpostiosoite
sähköpostiosoitteen,
sähköpostiosoitetta,
sähköpostiosoitteet,

sähköpostiosoitteiden,
sähköpostiosoitteita

 
URL

URL:n, URL:ää, URL:t, URL:ien,
URL:iä

 
tiedosto

tiedoston, tiedostoa, tiedostot,
tiedostojen, tiedostoja

kännykkä
kännykän, kännykkää, kännykät,

kännyköiden, kännyköitä
 

sähköposti
sähköpostin, sähköpostia,
sähköpostit, sähköpostien,

sähköposteja

 
verkkosivusto

verkkosivuston, verkkosivustoa,
verkkosivustot, verkkosivustojen,

verkkosivustoja

todiste
todisteen, todistetta, todisteet,

todisteiden, todisteita
 

vankila
vankilan, vankilaa, vankilat,

vankiloiden, vankiloita
 laki

lain, lakia, lait, lakien, lakeja
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tiền phạt  nhân chứng  tòa án

chữ ký  thua lỗ  lợi nhuận

khách hàng  số tiền  thẻ tín dụng

mật khẩu  máy rút tiền  bể bơi

điện  máy ảnh  đài radio

quà tặng  cái chai  cái túi

chìa khóa  búp bê  thiên thần
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tuomioistuin
tuomioistuimen, tuomioistuinta,
tuomioistuimet, tuomioistuimien,

tuomioistuimia

 
todistaja

todistajan, todistajaa, todistajat,
todistajien, todistajia

 
sakko

sakon, sakkoa, sakot, sakkojen,
sakkoja

voitto
voiton, voittoa, voitot, voittojen,

voittoja
 

menetys
menetyksen, menetystä,

menetykset, menetyksien,
menetyksiä

 
allekirjoitus

allekirjoituksen, allekirjoitusta,
allekirjoitukset, allekirjoituksien,

allekirjoituksia

luottokortti
luottokortin, luottokorttia,
luottokortit, luottokorttien,

luottokortteja

 
määrä

määrän, määrää, määrät, määrien,
määriä

 
asiakas

asiakkaan, asiakasta, asiakkaat,
asiakkaiden, asiakkaita

uima-allas
uima-altaan, uima-allasta, uima-

altaat, uima-altaiden, uima-altaita
 

pankkiautomaatti
pankkiautomaatin,
pankkiautomaattia,
pankkiautomaatit,

pankkiautomaattien,
pankkiautomaatteja

 
salasana

salasanan, salasanaa, salasanat,
salasanojen, salasanoja

radio
radion, radiota, radiot, radioiden,

radioita
 

kamera
kameran, kameraa, kamerat,

kameroiden, kameroita
 

sähkövirta
sähkövirran, sähkövirtaa,

sähkövirrat, sähkövirtojen,
sähkövirtoja

laukku
laukun, laukkua, laukut, laukkujen,

laukkuja
 pullo

pullon, pulloa, pullot, pullojen, pulloja
 lahja

lahjan, lahjaa, lahjat, lahjojen, lahjoja

enkeli
enkelin, enkeliä, enkelit, enkelien,

enkeleitä
 

nukke
nuken, nukkea, nuket, nukkejen,

nukkeja
 

avain
avaimen, avainta, avaimet,

avaimien, avaimia
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lược  kem đánh răng  bàn chải đánh răng

dầu gội  kem thoa  khăn giấy

son môi  truyền hình  rạp chiếu phim

tin tức  ghế
rạp chiếu phim

 vé

màn chiếu  âm nhạc  sân khấu

khán giả  hội họa  trò đùa

bài báo  báo chí  tạp chí
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hammasharja
hammasharjan, hammasharjaa,

hammasharjat, hammasharjojen,
hammasharjoja

 
hammastahna

hammastahnan, hammastahnaa,
hammastahnat, hammastahnojen,

hammastahnoja

 
kampa

kamman, kampaa, kammat,
kampojen, kampoja

nenäliina
nenäliinan, nenäliinaa, nenäliinat,

nenäliinojen, nenäliinoja
 

voide
voiteen, voidetta, voiteet, voiteiden,

voiteita
 

shampoo
shampoon, shampoota, shampoot,

shampoiden, shampoita

elokuva
elokuvan, elokuvaa, elokuvat,

elokuvien, elokuvia
 TV

TV:n, TV:tä, TV:t, TV:den, TV:itä
 

huulipuna
huulipunan, huulipunaa, huulipunat,

huulipunien, huulipunia

lippu
lipun, lippua, liput, lippujen, lippuja

 
istuin

istuimen, istuinta, istuimet, istuinten,
istuimia

 
uutiset

uutisen, uutista, uutiset, uutisten,
uutisia

näyttämö
näyttämön, näyttämöä, näyttämöt,

näyttämöiden, näyttämöitä
 

musiikki
musiikin, musiikkia, musiikit,

musiikkien, musiikkeja
 

kuvaruutu
kuvaruudun, kuvaruutua,

kuvaruudut, kuvaruutujen,
kuvaruutuja

vitsi
vitsin, vitsiä, vitsit, vitsien, vitsejä

 
maalaus

maalauksen, maalausta, maalaukset,
maalausten, maalauksia

 
yleisö

yleisön, yleisöä, yleisöt, yleisöjen,
yleisöjä

aikakauslehti
aikakauslehden, aikakauslehteä,
aikakauslehdet, aikakauslehtien,

aikakauslehtiä

 
sanomalehti

sanomalehden, sanomalehteä,
sanomalehdet, sanomalehtien,

sanomalehtiä

 
artikkeli

artikkelin, artikkelia, artikkelit,
artikkelien, artikkeleita
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quảng cáo  thiên nhiên  tro

lửa  kim cương  mặt trăng

Trái Đất  mặt trời  ngôi sao

hành tinh  vũ trụ  bờ biển
biển

hồ  rừng  sa mạc

đồi núi  đá
danh từ

 con sông

thung lũng  núi  đảo
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tuhka
tuhkan, tuhkaa, tuhkat, tuhkien,

tuhkia
 

luonto
luonnon, luontoa, luonnot, luontojen,

luontoja
 

mainos
mainoksen, mainosta, mainokset,

mainosten, mainoksia

kuu
kuun, kuuta, kuut, kuiden, kuita

 
timantti

timantin, timanttia, timantit,
timanttien, timantteja

 tuli
tulen, tulta, tulet, tulien, tulia

tähti
tähden, tähteä, tähdet, tähtien,

tähtiä
 

aurinko
auringon, aurinkoa, auringot,

aurinkojen, aurinkoja
 maa

maan, maata, maat, maiden, maita

rannikko
rannikon, rannikkoa, rannikot,

rannikoiden, rannikoita
 

maailmankaikkeus
maailmankaikkeuden,
maailmankaikkeutta,
maailmankaikkeudet,

maailmankaikkeuksien,
maailmankaikkeuksia

 
planeetta

planeetan, planeettaa, planeetat,
planeettojen, planeettoja

aavikko
aavikon, aavikkoa, aavikot,

aavikoiden, aavikoita
 

metsä
metsän, metsää, metsät, metsien,

metsiä
 järvi

järven, järveä, järvet, järvien, järviä

joki
joen, jokea, joet, jokien, jokia

 kivi
kiven, kiveä, kivet, kivien, kiviä

 mäki
mäen, mäkeä, mäet, mäkien, mäkiä

saari
saaren, saarta, saaret, saarien,

saaria
 

vuori
vuoren, vuorta, vuoret, vuorien,

vuoria
 

laakso
laakson, laaksoa, laaksot, laaksojen,

laaksoja
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đại dương  biển  thời tiết

băng  tuyết  bão táp

mưa  gió  thực vật

cây  cỏ  hoa hồng

hoa  chất khí  kim loại

vàng  bạc  Bạc rẻ hơn vàng

Vàng đắt hơn bạc  ngày lễ  thành viên
người
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sää
sään, säätä, säät, säiden, säitä

 meri
meren, merta, meret, merien, meriä

 
valtameri

valtameren, valtamerta, valtameret,
valtamerien, valtameriä

myrsky
myrskyn, myrskyä, myrskyt,

myrskyjen, myrskyjä
 lumi

lumen, lunta, lumet, lumien, lumia
 jää

jään, jäätä, jäät, jäiden, jäitä

kasvi
kasvin, kasvia, kasvit, kasvien,

kasveja
 tuuli

tuulen, tuulta, tuulet, tuulten, tuulia
 

sade
sateen, sadetta, sateet, sateiden,

sateita

ruusu
ruusun, ruusua, ruusut, ruusujen,

ruusuja
 

ruoho
ruohon, ruohoa, ruohot, ruohojen,

ruohoja
 puu

puun, puuta, puut, puiden, puita

metalli
metallin, metallia, metallit,

metallien, metalleja
 

kaasu
kaasun, kaasua, kaasut, kaasujen,

kaasuja
 

kukka
kukan, kukkaa, kukat, kukkien,

kukkia

Hopea on halvempaa kuin
kulta  

hopea
hopean, hopeaa, hopeat, hopeoiden,

hopeoita
 kulta

kullan, kultaa, kullat, kultien, kultia

jäsen
jäsenen, jäsentä, jäsenet, jäsenien,

jäseniä
 loma

loman, lomaa, lomat, lomien, lomia
 Kulta on kalliimpaa kuin

hopea
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khách sạn  bờ biển
cát

 khách

sinh nhật  Giáng sinh  Năm Mới

Lễ Phục sinh  chú  cô

bà nội  ông nội  bà ngoại

ông ngoại  tử vong  phần mộ

ly hôn  cô dâu  chú rể

101  105  110
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vieras
vieraan, vierasta, vieraat, vieraiden,

vieraita
 

uimaranta
uimarannan, uimarantaa,

uimarannat, uimarantojen,
uimarantoja

 
hotelli

hotellin, hotellia, hotellit, hotellien,
hotelleja

uusivuosi
uuden vuoden, uutta vuotta, uudet

vuodet, uusien vuosien, uusia vuosia
 joulu

joulun, joulua, joulut, joulujen, jouluja
 

syntymäpäivä
syntymäpäivän, syntymäpäivää,
syntymäpäivät, syntymäpäivien,

syntymäpäiviä

täti
tädin, tätiä, tädit, tätien, tätejä

 setä
sedän, setää, sedät, setien, setiä

 
pääsiäinen

pääsiäisen, pääsiäistä, pääsiäiset,
pääsiäisten, pääsiäisiä

isoäiti
isoäidin, isoäitiä, isoäidit, isoäitien,

isoäitejä
 

isoisä
isoisän, isoisää, isoisät, isoisien,

isoisiä
 

isoäiti
isoäidin, isoäitiä, isoäidit, isoäitien,

isoäitejä

hauta
haudan, hautaa, haudat, hautojen,

hautoja
 

kuolema
kuoleman, kuolemaa, kuolemat,

kuolemien, kuolemia
 

isoisä
isoisän, isoisää, isoisät, isoisien,

isoisiä

sulhanen
sulhasen, sulhasta, sulhaset,

sulhasien, sulhasia
 

morsian
morsiamen, morsianta, morsiamet,

morsianten, morsiamia
 

avioero
avioeron, avioeroa, avioerot,

avioerojen, avioeroja

satakymmenen  sataviisi  satayksi
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151  200  202

206  220  262

300  303  307

330  373  400

404  408  440

484  500  505

509  550  595
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kaksisataakaksi  kaksisataa  sataviisikymmentäyksi

kaksisataakuusikymmentäkaksi  kaksisataakaksikymmentä  kaksisataakuusi

kolmesataaseitsemän  kolmesataakolme  kolmesataa

neljäsataa  kolmesataaseitsemänkymmentäkolme  kolmesataakolmekymmentä

neljäsataaneljäkymmentä  neljäsataakahdeksan  neljäsataaneljä

viisisataaviisi  viisisataa  neljäsataakahdeksankymmentäneljä

viisisataayhdeksänkymmentäviisi  viisisataaviisikymmentä  viisisataayhdeksän
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600  601  606

616  660  700

702  707  727

770  800  803

808  838  880

900  904  909

949  990  con hổ
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kuusisataakuusi  kuusisataayksi  kuusisataa

seitsemänsataa  kuusisataakuusikymmentä  kuusisataakuusitoista

seitsemänsataakaksikymmentäseitsemän  seitsemänsataaseitsemän  seitsemänsataakaksi

kahdeksansataakolme  kahdeksansataa  seitsemänsataaseitsemänkymmentä

kahdeksansataakahdeksankymmentä  kahdeksansataakolmekymmentäkahdeksan  kahdeksansataakahdeksan

yhdeksänsataayhdeksän  yhdeksänsataaneljä  yhdeksänsataa

tiikeri
tiikerin, tiikeriä, tiikerit, tiikerien,

tiikereitä
 yhdeksänsataayhdeksänkymmentä  yhdeksänsataaneljäkymmentäyhdeksän
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con chuột  con chuột cống  con thỏ

con sư tử  con lừa  con voi

con chim  con gà trống choai  con chim bồ câu

con ngỗng  côn trùng  con bọ

con muỗi  con ruồi  con kiến

con cá voi  con cá mập  con cá heo

con ốc sên  con ếch  thường xuyên
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jänis
jäniksen, jänistä, jänikset, jänisten,

jäniksiä
 rotta

rotan, rottaa, rotat, rottien, rottia
 hiiri

hiiren, hiirtä, hiiret, hiirien, hiiriä

norsu
norsun, norsua, norsut, norsujen,

norsuja
 aasi

aasin, aasia, aasit, aasien, aaseja
 

leijona
leijonan, leijonaa, leijonat, leijonien,

leijonia

kyyhkynen
kyyhkysen, kyyhkystä, kyyhkyset,

kyyhkysten, kyyhkysiä
 

kukko
kukon, kukkoa, kukot, kukkojen,

kukkoja
 lintu

linnun, lintua, linnut, lintujen, lintuja

ötökkä
ötökän, ötökkää, ötökät, ötököiden,

ötököitä
 

hyönteinen
hyönteisen, hyönteistä, hyönteiset,

hyönteisten, hyönteisiä
 

hanhi
hanhen, hanhea, hanhet, hanhien,

hanhia

muurahainen
muurahaisen, muurahaista,
muurahaiset, muurahaisten,

muurahaisia

 
kärpänen

kärpäsen, kärpästä, kärpäset,
kärpästen, kärpäsiä

 
hyttynen

hyttysen, hyttystä, hyttyset,
hyttysten, hyttysiä

delfiini
delfiinin, delfiiniä, delfiinit, delfiinien,

delfiinejä
 hai

hain, haita, hait, haiden, haita
 

valas
valaan, valasta, valaat, valaiden,

valaita

usein  
sammakko

sammakon, sammakkoa, sammakot,
sammakoiden, sammakoita

 
etana

etanan, etanaa, etanat, etanoiden,
etanoita
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ngay lập tức  đột ngột  mặc dù

thể dục dụng cụ  quần vợt  chạy
danh từ

đạp xe  đánh golf  trượt băng

bóng đá  bóng rổ  bơi lội

lặn  đi bộ đường dài  Vương quốc Anh

Tây Ban Nha  Thụy sĩ  Ý

Pháp  Đức  Thái Lan
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vaikka  yhtäkkiä  heti

juoksu
juoksun, juoksua, juoksut, juoksujen,

juoksuja
 

tennis
tenniksen, tennistä, tennikset,

tennisten, tenniksiä
 

voimistelu
voimistelun, voimistelua, voimistelut,

voimistelujen, voimisteluja

luistelu
luistelun, luistelua, luistelut,

luisteluiden, luisteluita
 golf

golfin, golfia, golfit, golfien, golfeja
 

pyöräily
pyöräilyn, pyöräilyä, pyöräilyt,

pyöräilyiden, pyöräilyjä

uinti
uinnin, uintia, uinnit, uintien, uinteja

 
koripallo

koripallon, koripalloa, koripallot,
koripallojen, koripalloja

 
jalkapallo

jalkapallon, jalkapalloa, jalkapallot,
jalkapallojen, jalkapalloja

Yhdistynyt kuningaskunta  
vaellus

vaelluksen, vaellusta, vaellukset,
vaelluksien, vaelluksia

 
sukellus

sukelluksen, sukellusta, sukellukset,
sukelluksien, sukelluksia

Italia  Sveitsi  Espanja

Thaimaa  Saksa  Ranska
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Singapore  Nga  Nhật Bản

Israel  Ấn Độ  Trung Quốc

Hoa Kỳ  Mexico  Canada

Chile  Brazil  Argentina

Nam Phi  Nigeria  Ma Rốc

Libya  Kenya  Algeria

Ai Cập  New Zealand  Úc
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Japani  Venäjä  Singapore

Kiina  Intia  Israel

Kanada  Meksiko  Yhdysvallat

Argentiina  Brasilia  Chile

Marokko  Nigeria  Etelä-Afrikka

Algeria  Kenia  Libya

Australia  Uusi Seelanti  Egypti
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Châu Phi  Châu Âu  Châu Á

Châu Mỹ  mười lăm phút  nửa tiếng

bốn mươi lăm phút  1:00  2:05

3:10  4:15  5:20

6:25  7:30  8:35

9:40  10:45  11:50

12:55  một giờ sáng  hai giờ chiều
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Aasia  Eurooppa  Afrikka

puoli tuntia  vartti  Amerikka

viisi yli kaksi  kello yksi  kolme varttia

kaksikymmentä yli viisi  varttia yli neljä  kymmenen yli kolme

kahdeksan
kolmekymmentäviisi  puoli kahdeksan  kaksikymmentäviisi yli kuusi

kymmentä vaille kaksitoista  varttia vaille yksitoista  kaksikymmentä vaille
kymmenen

kaksi iltapäivällä  yksi yöllä  viisi vaille yksi
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tuần trước  tuần này  tuần sau

năm ngoái  năm nay  năm sau

tháng trước  tháng này  tháng sau

2014-01-01  2003-02-25  1988-04-12

1899-10-13  1907-09-30  2000-12-12

trán  nếp nhăn  cằm

má
cơ thể

 râu  lông mi
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ensi viikko  tämä viikko  viime viikko

ensi vuonna  tänä vuonna  viime vuonna

ensi kuussa  tässä kuussa  viime kuussa

kahdestoista huhtikuuta
tuhatyhdeksänsataa-

kahdeksankymmentäkahdeksan
 

kahdeskymmenesviides
helmikuuta

kaksituhattakolme
 tammikuun ensimmäinen

kaksituhattaneljätoista

kahdestoista joulukuuta
kaksituhatta  kolmaskymmenes syyskuuta

tuhatyhdeksänsataaseitsemän  
kolmastoista lokakuuta
tuhatkahdeksansataa-

yhdeksänkymmentäyhdeksän

leuka
leuan, leukaa, leuat, leukojen,

leukoja
 

ryppy
rypyn, ryppyä, rypyt, ryppyjen,

ryppyjä
 otsa

otsan, otsaa, otsat, otsien, otsia

ripset
ripsen, ripseä, ripset, ripsien, ripsiä

 
parta

parran, partaa, parrat, partojen,
partoja

 
poski

posken, poskea, posket, poskien,
poskia
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lông mày  eo  gáy

lồng ngực  ngón cái  ngón tay út

ngón tay đeo nhẫn  ngón tay giữa  ngón tay trỏ

cổ tay  móng tay  gót chân

xương sống  cơ bắp  xương
cơ thể

bộ xương  xương sườn  đốt sống

bàng quang  tĩnh mạch  động mạch
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niska
niskan, niskaa, niskat, niskojen,

niskoja
 

vyötärö
vyötärön, vyötäröä, vyötäröt,

vyötäröiden, vyötäröitä
 

kulmakarva
kulmakarvan, kulmakarvaa,

kulmakarvat, kulmakarvojen,
kulmakarvoja

pikkusormi
pikkusormen, pikkusormea,
pikkusormet, pikkusormien,

pikkusormia

 
peukalo

peukalon, peukaloa, peukalot,
peukaloiden, peukaloita

 
rintakehä

rintakehän, rintakehää, rintakehät,
rintakehien, rintakehiä

etusormi
etusormen, etusormea, etusormet,

etusormien, etusormia
 

keskisormi
keskisormen, keskisormea,
keskisormet, keskisormien,

keskisormia

 
nimetön

nimettömän, nimetöntä, nimettömät,
nimettömien, nimettömiä

kantapää
kantapään, kantapäätä, kantapäät,

kantapäiden, kantapäitä
 

sormenkynsi
sormenkynnen, sormenkynttä,
sormenkynnet, sormenkynsien,

sormenkynsiä

 
ranne

ranteen, rannetta, ranteet,
ranteiden, ranteita

luu
luun, luuta, luut, luiden, luita

 
lihas

lihaksen, lihasta, lihakset, lihaksien,
lihaksia

 
selkäranka

selkärangan, selkärankaa,
selkärangat, selkärankojen,

selkärankoja

nikama
nikaman, nikamaa, nikamat,

nikamien, nikamia
 

kylkiluu
kylkiluun, kylkiluuta, kylkiluut,

kylkiluiden, kylkiluita
 

luuranko
luurangon, luurankoa, luurangot,

luurankojen, luurankoja

valtimo
valtimon, valtimoa, valtimot,

valtimoiden, valtimoita
 

suoni
suonen, suonta, suonet, suonien,

suonia
 

rakko
rakon, rakkoa, rakot, rakkojen,

rakkoja
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âm đạo  tinh trùng  dương vật

tinh hoàn  mọng nước  cay

mặn  sống
tính từ

 luộc

nhút nhát  tham lam  nghiêm khắc

điếc   
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penis
peniksen, penistä, penikset,

peniksien, peniksiä
 

sperma
sperman, spermaa, spermat,

spermojen, spermoja
 

vagina
vaginan, vaginaa, vaginat,

vaginoiden, vaginoita

tulinen
tulista, tuliset

 mehukas
mehukasta, mehukkaat

 
kives

kiveksen, kivestä, kivekset,
kiveksien, kiveksiä

keitetty
keitettyä, keitetyt

 raaka
raakaa, raa'at

 suolainen
suolaista, suolaiset

tiukka
tiukkaa, tiukat

 ahne
ahnetta, ahneet

 ujo
ujoa, ujot

  kuuro
kuuroa, kuurot


